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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ 2009 

(Kèm theo Quyết định số:88/2009/QĐKT-ĐTN, ngày 09 tháng 9 năm 2009)

I. Tập thể

	1. 
	Đội SVTN tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An


II. Cá nhân
	1. 
	Cao Thị Ánh Tuyết
	- Đội trưởng đội SVTN đồng hương Nghệ An thuộc ĐHQG Hà Nội

	2. 
	Nguyễn Hàm Hòa
	- Đội SVTN đồng hương Nghệ An thuộc ĐHQG Hà Nội

	3. 
	Võ Thị Thảo
	- Đội SVTN đồng hương Nghệ An thuộc ĐHQG Hà Nội

	4. 
	Bùi Thị Việt Hà
	- Đội SVTN đồng hương Nghệ An thuộc ĐHQG Hà Nội

	5. 
	Nguyễn Hữu Vinh
	- Đội SVTN đồng hương Nghệ An thuộc ĐHQG Hà Nội

	6. 
	Vi Đức Cường
	- Đội SVTN đồng hương Nghệ An thuộc ĐHQG Hà Nội

	7. 
	Trần Thị Thanh
	- 46E Lịch sử, đội SVTN tại thị trấn Vũ Quang

	8. 
	Mai Thị Giang
	- 46E Lịch sử, đội SVTN tại thị trấn Vũ Quang

	9. 
	Bùi Đức Ban
	- 47B1 Lịch sử, đội SVTN tại thị trấn Vũ Quang

	10. 
	Ngô Thị Thìn
	- 48A Lịch sử, đội SVTN tại thị trấn Vũ Quang

	11. 
	Lê Thị Lài
	- 47A Lịch sử, đội SVTN tại thị trấn Vũ Quang

	12. 
	Nguyễn Văn Xuân
	- 49B Lịch sử, đội SVTN tại thị trấn Vũ Quang

	13. 
	Nguyễn Thị Oanh
	- 46E Lịch sử, đội SVTN tại thị trấn Vũ Quang

	14. 
	Mai Thị Hà
	- 47A Toán, đội SVTN tại thị trấn Dùng

	15. 
	Hoàng Thị Thúy
	- 48A Toán, đội SVTN tại thị trấn Dùng

	16. 
	Nguyễn Minh Toàn
	- 47B TTƯD, đội SVTN tại thị trấn Dùng

	17. 
	Nguyễn Thị Phương
	- 47B TTƯD, đội SVTN tại thị trấn Dùng

	18. 
	Trần Thị Hiền
	- 47K2 Nông học, đội phó đội SVTN tại xã Đồng Văn, Tân Kỳ

	19. 
	Trần Văn Việt
	- 49B1 KHMT, đội phó đội SVTN tại xã Đồng Văn, Tân Kỳ

	20. 
	Trần Thị Hiên
	- 48A Vật lý, đội SVTN tại xã Đồng Văn, Tân Kỳ

	21. 
	Nguyễn Phú Diệu
	- 47K2 Nông học, đội SVTN tại xã Đồng Văn, Tân Kỳ

	22. 
	Nguyễn T. Thanh Hoa
	- 48K1 NTTS, đội SVTN tại xã Đồng Văn, Tân Kỳ

	23. 
	Lê Năng Thành
	- 48K1 NTTS, đội SVTN tại xã Đồng Văn, Tân Kỳ

	24. 
	Trần Thị Ngọc Yến
	- 48B3 CTXH, đội phó đội SVTN tại xã Hương Điền, Vũ Quang

	25. 
	Đường Thị Thủy
	- 49B1 CTXH, đội phó đội SVTN tại xã Hương Điền, Vũ Quang

	26. 
	Trần Thị Hiếu
	- 48B3 CTXH, đội SVTN tại xã Hương Điền, Vũ Quang

	27. 
	Đinh Thị Huế
	- 48B3 CTXH, đội SVTN tại xã Hương Điền, Vũ Quang

	28. 
	Trần Đình Hồng
	- 49B1 Du lịch, đội SVTN tại xã Hương Điền, Vũ Quang

	29. 
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	- 49B2 CTXH, đội SVTN tại xã Hương Điền, Vũ Quang

	30. 
	Trần Thị Mỹ Thuận
	- 49B2 CTXH, đội SVTN tại xã Hương Điền, Vũ Quang

	31. 
	Hoàng Thị Hường
	- 49B2 CTXH, đội SVTN tại xã Hương Điền, Vũ Quang

	32. 
	Nguyễn Thị Quyên
	- 49B1 CTXH, đội SVTN tại xã Hương Điền, Vũ Quang

	33. 
	Hoàng Văn Sáng
	- 49B1 Du lịch, đội SVTN tại xã Hương Điền, Vũ Quang

	34. 
	Phan Thị Thuận
	- 48A1 Anh, đội SVTN tại xã Cao Sơn, Anh Sơn

	35. 
	Đỗ Thanh Nhàn
	- 48A1 Anh, đội SVTN tại xã Cao Sơn, Anh Sơn

	36. 
	Mai Thị Thúy
	- 47A1 Anh, đội SVTN tại xã Cao Sơn, Anh Sơn

	37. 
	Phạm Văn Sơn
	- 46K3 CNTT, đội phó đội Phổ cập tin học tại Thị trấn Quỳ Châu 

	38. 
	Nguyễn Thị Hoa
	- 49A CNTT, đội Phổ cập tin học tại Thị trấn Hòa Bình, Tương Dương

	39. 
	Lê Công Đức
	- 49K CNTT, đội Phổ cập tin học tại Thị trấn Hòa Bình, Tương Dương

	40. 
	Trần Thị Ngọc
	- 49B CNTT, đội Phổ cập tin học tại Thị trấn Hòa Bình, Tương Dương

	41. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	- 47K Hóa, đội SVTN tại xã Tân Xuân, Tân Kỳ

	42. 
	Lê Thị Mai
	- 47A Hóa, đội SVTN tại xã Tân Xuân, Tân Kỳ

	43. 
	Bùi Văn Minh
	- 48A Sinh, đội SVTN tại xã Tân Xuân, Tân Kỳ

	44. 
	Nguyễn Thị Mai
	- 47A Hóa, đội SVTN tại xã Tân Xuân, Tân Kỳ

	45. 
	Lê Thị Hồng Thủy
	- 48A Chính trị, đội SVTN tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn

	46. 
	Lê Thị Nhung
	- 48A Chính trị, đội SVTN tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn

	47. 
	Nghiêm Thị Phương
	- 49A2 Ngữ Văn, đội SVTN tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn

	48. 
	Bùi Thị Chinh
	- 48A Ngữ Văn, đội SVTN tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn

	49. 
	La Thị Hồng Văn
	- 48A Chính trị, đội SVTN tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn

	50. 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	- 47A1 Anh, đội SVTN tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn

	51. 
	Nguyễn Thế Quân
	- 49A Vật lý, đội SVTN tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn

	52. 
	Nguyễn Văn Thỉnh
	- 49A Vật lý, đội SVTN tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn

	53. 
	Dương Thị Yến
	- 49A Vật lý, đội SVTN tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn

	54. 
	Hoàng Thị Thanh
	- 49A Vật lý, đội SVTN tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn

	55. 
	Trần Văn Niệm
	- 49A GDQP, đội SVTN tại xã Thanh Hưng, Thanh Chương

	56. 
	Lang Văn Dũng
	- 49A GDQP, đội SVTN tại xã Thanh Hưng, Thanh Chương 

	57. 
	Hà Bình Minh
	- 49A GDQP, đội SVTN tại xã Thanh Hưng, Thanh Chương

	58. 
	Nông Thị Ngọc
	- 48B1 Luật, đội SVTN tại xã Thanh Hưng, Thanh Chương

	59. 
	Trịnh Đình Tài
	- 49A GDQP, đội SVTN tại xã Thanh Hưng, Thanh Chương

	60. 
	Dương Văn Hoài
	- 49A GDQP, đội SVTN tại xã Thanh Hưng, Thanh Chương

	61. 
	Nguyễn Thị Kim Hoàn
	- 49A1 Tiểu học, đội SVTN tại xã Thanh Hưng, Thanh Chương

	62. 
	Phùng Thị Hằng
	- 47A Địa lý, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	63. 
	Phạm Thị Vân
	- 48A Địa lý, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	64. 
	Trương Thị Hoa
	- 49A Địa lý, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	65. 
	Đặng Lệ Thuần
	- 47B3 Kế toán, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	66. 
	Nguyễn Thị Yến
	- 47B4 Kế toán, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	67. 
	Nguyễn T. Bích Ngọc
	- 48A Địa lý, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	68. 
	Nguyễn Thị Hường
	- 48B Kế toán, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	69. 
	Vừ Bá Công
	- 48K ĐTVT, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	70. 
	Võ Thị Hạnh
	- 49A Địa lý, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	71. 
	Phạm Thu Hiền
	- 49B1 Kế toán, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	72. 
	Nguyễn Thị Loan
	- 49B2 TCNH, đội SVTN tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn

	73. 
	Vừ Bá Cỡ
	- Học viện Thanh thiếu nhi Việt Nam


(Danh sách này có 01 tập thể và 73 cá nhân)
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